
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC 

KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày  23 tháng 4 năm 2025

của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan 

thực hiện

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 1.003727.000.
00.00.H01

Công nhận làng nghề 
truyền thống

Kinh tế 
hợp tác và 
Phát triển 
nông thôn

Nghị định 52/2018/NĐ-CP 
ngày 12/4/2018 của Chính 
phủ về Phát triển ngành nghề 
nông thôn

Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

(Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường)

2 1.003712.000.
00.00.H01

Công nhận nghề truyền 
thống

Kinh tế 
hợp tác và 
Phát triển 
nông thôn

Nghị định 52/2018/NĐ-CP 
ngày 12/4/2018 của Chính 
phủ về Phát triển ngành 
nghề nông thôn

Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

(Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường)

3 1.003695.000.
00.00.H01 Công nhận làng nghề

Kinh tế 
hợp tác và 
Phát triển 
nông thôn

Nghị định 52/2018/NĐ-CP 
ngày 12/4/2018 của Chính 
phủ về Phát triển ngành 
nghề nông thôn

Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

(Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường)

4 1.003397.000.
00.00.H01 Hỗ trợ dự án liên kết

Kinh tế 
hợp tác và 
Phát triển 
nông thôn

Nghị định số 98/2018/NĐ-
CP ngày 05/7/2018 của 
Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp 
tác, liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(Chi cục Phát 

triển nông 
thôn và Quản 
lý chất lượng)

5 1.003524.000.
00.00.H01

Kiểm tra chất lượng 
muối nhập khẩu

Kinh tế 
hợp tác và 
Phát triển 
nông thôn

Thông tư số 
39/2018/TTBNNPTNT 
ngày 27/12/2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Hướng dẫn kiểm 
tra chất lượng, an toàn thực 
phẩm muối nhập khẩu thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(Chi cục Phát 

triển nông 
thôn và Quản 
lý chất lượng)



2

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan 

thực hiện

6 1.003486.000.
00.00.H01

Kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm muối 
nhập khẩu

Kinh tế 
hợp tác và 
Phát triển 
nông thôn

Thông tư số 
39/2018/TTBNNPTNT 
ngày 27/12/2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Hướng dẫn kiểm 
tra chất lượng, an toàn thực 
phẩm muối nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(Chi cục Phát 

triển nông 
thôn và Quản 
lý chất lượng)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1 1.003434.000.
00.00.H01 Hỗ trợ dự án liên kết

Kinh tế 
hợp tác và 
Phát triển 
nông thôn

Nghị định số 98/2018/NĐ-
CP ngày 05/7/2018 của 
Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp

Phòng Nông 
nghiệp và 

Môi trường
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